
TT Mã SV Họ và tên MSHP Ngành Họ Tên GVHD MCB

1 B1401745 Phan Văn Dư KT438 Kinh tế học Trần Quế Anh 1987

2 B1602060 Lê Bá Thọ KT443 QTKD Lưu Thanh Đức Hải 548

3 B1603956 Nguyễn Ngọc Tường Vy KT236 Kiểm toán Lê Tín 2117

4 B1704403 Huỳnh Kim Ngân KT440 KTTNMT Huỳnh Việt Khải 1537

5 B1709712 Ngô Lê Ngọc Phương KT444 KDTM Châu Thị Lệ Duyên 1781

6 B1710450 Huỳnh Quốc Hậu KT439 KTNN Nguyễn Xuân Thuận 2500

7 B1802070 Nguyễn Hà Phương KT439 KTNN Phạm Lê Thông 1278

8 B1802207 Hồ Thị Diễm Tiên KT439 KTNN Huỳnh Thị Đan Xuân 1988

9 B1805396 Trần Hải Đăng KT443 QTKD Khưu Ngọc Huyền 2710

10 B1805400 Đặng Long Hồ KT440 KTTNMT Võ Thành  Danh 563

11 B1805401 Nguyễn Nhựt Huy KT440 KTTNMT Nguyễn Văn Ngân 1345

12 B1808795 Phạm Hà Ái Nhi KT236 Kiểm toán Đàm Thị Phong Ba 1046

13 B1808812 Trần Anh Thư KT236 Kiểm toán Nguyễn Tấn Tài 2221

14 B1808885 Trần Thị Kim Tỏa KT236 Kiểm toán Lê Trần Phước Huy 2495

15 B1810075 Phan Hải Đăng KT438 Kinh tế học Đinh Thị Ngọc Hương 2593

16 B1810096 Nguyễn Thị Hà My KT438 Kinh tế học Đặng Thị Ánh Dương 2494

17 B1812576 Nguyễn Thị Anh Thư KT443 QTKD Huỳnh Nhựt Phương 1980

18 B1900057 Tô Thị Yến Linh KT443 QTKD Lưu Tiến Thuận 553

19 B1900230 Hồ Phi Cường KT236 Kiểm toán Hồ Hữu Phương Chi 2496

20 B1901923 Nguyễn Thị Ánh Ngọc KT443 QTKD La Nguyễn Thùy Dung 1894

21 B1901948 Đỗ Thị Ngọc Thi KT443 QTKD Nguyễn Quốc Nghi 1983

22 B1901975 Lê Thị Bảo Xuyên KT443 QTKD Nguyễn Phú Son 554

23 B1902045 Nguyễn Văn Phúc KT443 QTKD Hùynh Trường Huy 1471

24 B1902046 Lê Kim Phương KT443 QTKD Nguyễn Tri Nam Khang 2282

25 B1902086 Nguyễn Thị Cẫm KT443 QTKD Dương Quế Nhu 1871

26 B1902087 Nguyễn Thị Minh Châu KT443 QTKD Võ Hồng Phượng 1543

27 B1902094 Lê Ngọc Giàu KT443 QTKD Châu Phương Uyên 2745

28 B1902125 Nguyễn Thị Xuân Quyên KT443 QTKD Nguyễn Thị Tú Trinh 2598

29 B1902131 Nguyễn Tuấn Thành KT443 QTKD Hồ Lê Thu Trang 1984

30 B1902137 Trần Ngọc Anh Thư KT443 QTKD Phạm Lê Hồng Nhung 2114

31 B1902138 Nghê Thị Mỹ Tiên KT443 QTKD Nguyễn Phạm Tuyết Anh 1780

32 B1902142 Trần Thị Minh Trang KT443 QTKD Lê Trung Ngọc Phát 2810

33 B1902179 Nguyễn Minh Mẩn KT443 QTKD Nguyễn Phạm Thanh Nam 540

34 B1902182 Cao Hồng Nga KT443 QTKD Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1878

35 B1902190 Nguyễn Trần Khải Nhân KT443 QTKD Lê Thị Diệu Hiền 2224

36 B1902255 Nguyễn Vĩnh Khang KT439 KTNN Vũ Thuỳ Dương 1872

37 B1902256 Châu Ngọc Khanh KT439 KTNN Phạm Thị Nguyên 2844

38 B1902260 Lâm Trúc Linh KT439 KTNN Khổng Tiến Dũng 2174

39 B1902262 Phan Thị Thùy Linh KT439 KTNN Nguyễn Hữu Tâm 1282

40 B1902275 Võ Như Ngọc KT439 KTNN Phạm Lê Thông 1278

41 B1902279 Sử Huỳnh Nhi KT439 KTNN Huỳnh Thị Đan Xuân 1988
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42 B1902285 Thạch Thị Ni KT439 KTNN Vũ Thuỳ Dương 1872

43 B1902286 Lê Trúc Phàm KT439 KTNN Phạm Thị Nguyên 2844

44 B1902291 Ngũ Thị Kim Quyến KT439 KTNN Khổng Tiến Dũng 2174

45 B1902295 Lương Thanh Hiếu Tài KT439 KTNN Nguyễn Hữu Tâm 1282

46 B1902322 Hà Dương Thúy Vy KT439 KTNN Trương Đông Lộc 560

47 B1902338 Trần Thị Ngọc Diễm KT439 KTNN Vương Quốc Duy 1630

48 B1902343 Võ Trần Thu Đoan KT439 KTNN Phan Đình Khôi 1695

49 B1902354 Phạm Thị Như Huỳnh KT439 KTNN Lê Long Hậu 1753

50 B1902367 Nguyễn Tiểu My KT439 KTNN Đoàn Thị Cẩm Vân 1536

51 B1902377 Đoàn Trọng Nguyễn KT439 KTNN Phan Tùng Lâm 700115

52 B1902399 Võ Tấn Thành KT439 KTNN Nguyễn Thị Lương 1468

53 B1902411 Nguyễn Thị Kiều Trang KT439 KTNN Bùi Lê Thái Hạnh 1875

54 B1902418 Dương Thị Mẫn Trinh KT439 KTNN Nguyễn Thị Kim Phượng 1281

55 B1902424 Nguyễn Khánh Vy KT439 KTNN Trương Thị Bích Liên 1876

56 B1902425 Danh Lâm Hoài Xuân KT439 KTNN Huỳnh Thị Tuyết Sương 1978

57 B1902477 Lê Hoàng Lãm KT439 KTNN Trần Thị Hạnh Phúc 2222

58 B1906110 Nguyễn Hồ Vân Anh KT440 KTTNMT Nguyễn Thuý Hằng 1540

59 B1906112 Khổng Chí Bảo KT440 KTTNMT Trần Thuỵ Ái Đông 1538

60 B1906113 Trương Ngọc Bích KT440 KTTNMT Trần Thị Thu Duyên 2277

61 B1906118 Nguyễn Nhật Hào KT440 KTTNMT Ngô Thị Thanh Trúc 1783

62 B1906123 Trần Khải Hoàng KT440 KTTNMT Huỳnh Việt Khải 1537

63 B1906125 Nguyễn Hoa Lâm KT440 KTTNMT Võ Thành  Danh 563

64 B1906142 Nguyễn Khả Như KT440 KTTNMT Nguyễn Văn Ngân 1345

65 B1906149 Lê Đặng Minh Thảo KT440 KTTNMT Nguyễn Thuý Hằng 1540

66 B1906151 Tạ Ngô Minh Thịnh KT440 KTTNMT Trần Thuỵ Ái Đông 1538

67 B1906163 Trần Đang Trường KT440 KTTNMT Trần Thị Thu Duyên 2277

68 B1906166 Ngô Ngọc Tường Vi KT440 KTTNMT Nguyễn Hồ Anh Khoa 2119

69 B1906168 Trần Ngọc Yến Vy KT440 KTTNMT Nguyễn Thanh Bình 2595

70 B1906177 Lê Thành Duy KT440 KTTNMT Trần Việt Thanh Trúc 2820

71 B1906186 Lâm Don Hy KT440 KTTNMT Thái Văn Đại 565

72 B1906189 Nguyễn Quang Linh KT440 KTTNMT Nguyễn Văn Thép 2594

73 B1906192 Tống Nhựt Minh KT440 KTTNMT Khưu Thị Phương Đông 2278

74 B1906193 Châu Hoài Nam KT440 KTTNMT Trương Đông Lộc 560

75 B1906195 Nguyễn Kim Ngân KT440 KTTNMT Vương Quốc Duy 1630

76 B1906201 Huỳnh Thị Yến Nhi KT440 KTTNMT Phan Đình Khôi 1695

77 B1906202 Nguyễn Thị Yến Nhi KT440 KTTNMT Ngô Thị Thanh Trúc 1783

78 B1906203 Nguyễn Tường Nhi KT440 KTTNMT Lê Long Hậu 1753

79 B1906211 Châu Thùy Thái Thảo KT440 KTTNMT Đoàn Thị Cẩm Vân 1536

80 B1906218 Nguyễn Thanh Thy KT440 KTTNMT Khưu Ngọc Huyền 2710

81 B1906221 Ngô Hoàng Trâm KT440 KTTNMT Nguyễn Thị Lương 1468

82 B1906224 Phạm Trần Hoàng Trinh KT440 KTTNMT Bùi Lê Thái Hạnh 1875

83 B1906229 Nguyễn Thúy Vy KT440 KTTNMT Nguyễn Thị Kim Phượng 1281

84 B1909519 Lê Minh Khôi KT236 Kiểm toán Hà Mỹ Trang 2516

85 B1909521 Huỳnh Hoàng Kiên KT236 Kiểm toán Nguyễn Thị Diệu 557

86 B1909523 Đổ Thảo Linh KT236 Kiểm toán Trần Quốc Dũng 558

87 B1909541 Huỳnh Trần Hồng Như KT236 Kiểm toán Nguyễn Thị Hồng Liễu 1535

88 B1909546 Trần Thị Hồng Quyên KT236 Kiểm toán Phan Thị Ánh Nguyệt 1880

89 B1909556 Nguyễn Minh Thư KT236 Kiểm toán Lê Phước Hương 1539

90 B1909559 Nguyễn Ngô Minh Toàn KT236 Kiểm toán Trương Thị Thuý Hằng 1985
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91 B1909564 Hà Lê Phương Trinh KT236 Kiểm toán Trần Quế Anh 1987

92 B1909572 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh KT236 Kiểm toán Đinh Thị Ngọc Hương 2593

93 B1909576 Lê Đỗ Quốc Bảo KT236 Kiểm toán Đặng Thị Ánh Dương 2494

94 B1909581 Trần Nhựt Duy KT236 Kiểm toán Trần Khánh Dung 2592

95 B1909583 Nguyễn Tâm Đoan KT236 Kiểm toán Lương Thị Cẩm Tú 1879

96 B1909584 Nguyễn Giang Thanh Hải KT236 Kiểm toán Nguyễn Thu Nha Trang 1881

97 B1909586 Nguyễn Ngọc Hân KT236 Kiểm toán Nguyễn Hữu Đặng 1047

98 B1909587 Nguyễn Thanh Ngọc Hân KT236 Kiểm toán Lê Tín 2117

99 B1909590 Nguyễn Thị Như Huỳnh KT236 Kiểm toán Đàm Thị Phong Ba 1046

100 B1909593 Lê Anh Khoa KT236 Kiểm toán Nguyễn Tấn Tài 2221

101 B1909595 Nguyễn Ngọc Anh Khương KT236 Kiểm toán Lê Trần Phước Huy 2495

102 B1909600 Đinh Minh Luân KT236 Kiểm toán Hồ Hữu Phương Chi 2496

103 B1909601 Đinh Tuệ Minh KT236 Kiểm toán Hà Mỹ Trang 2516

104 B1909620 Huỳnh Ngọc Quyên KT236 Kiểm toán Nguyễn Thị Diệu 557

105 B1909628 Huỳnh Nguyễn Minh Thùy KT236 Kiểm toán Trần Quốc Dũng 558

106 B1909630 Nguyễn Huỳnh Thư KT236 Kiểm toán Nguyễn Thị Hồng Liễu 1535

107 B1909643 Võ Diệu Tường KT236 Kiểm toán Phan Thị Ánh Nguyệt 1880

108 B1910886 Đỗ Thị Thúy An KT438 Kinh tế học Trần Khánh Dung 2592

109 B1910887 Phạm Nguyễn Thùy An KT438 Kinh tế học Lương Thị Cẩm Tú 1879

110 B1910888 Lê Thị Kiều Anh KT438 Kinh tế học Nguyễn Thu Nha Trang 1881

111 B1910893 Nguyễn Thị Minh Châu KT438 Kinh tế học Lê Khương Ninh 543

112 B1910895 Nguyễn Đức Duy KT438 Kinh tế học Quan Minh Nhựt 551

113 B1910896 Huỳnh Đặng Ngọc Thùy Dương KT438 Kinh tế học Võ Thị Ánh Nguyệt 2517

114 B1910898 Ngô Xuân Đại KT438 Kinh tế học Trần Thy Linh Giang 1152

115 B1910901 Trần Thị Mỹ Hạnh KT438 Kinh tế học Nguyễn Thị Kim Hà 1755

116 B1910903 Trần Thị Ngọc Hân KT438 Kinh tế học Nguyễn Thị Đoan Trang 2312

117 B1910906 Phạm Thông Khánh Hội KT438 Kinh tế học Quách Dương Tử 2603

118 B1910916 Phạm Trúc Linh KT438 Kinh tế học Nguyễn Ngọc Lam 570

119 B1910918 Huỳnh Thị Ngọc Mai KT438 Kinh tế học Nguyễn Tuấn Kiệt 1779

120 B1910920 Nguyễn Hà Minh Mẫn KT438 Kinh tế học Hứa Thanh Xuân 1632

121 B1910925 Huỳnh Thảo Ngân KT438 Kinh tế học Bùi Thị Kim Thanh 1870

122 B1910926 Mai Huỳnh Thanh Ngân KT438 Kinh tế học Huỳnh Thị Kim Uyên 1989

123 B1910927 Võ Thị Kim Ngân KT438 Kinh tế học Lê Khương Ninh 543

124 B1910928 Nguyễn Thụy Đoan Nghi KT438 Kinh tế học Quan Minh Nhựt 551

125 B1910931 Lê Thị Diễm Nguyên KT438 Kinh tế học Võ Thị Ánh Nguyệt 2517

126 B1910933 Lâm Bảo Nhi KT438 Kinh tế học Trần Thy Linh Giang 1152

127 B1910935 Huỳnh Thị Tuyết Nhung KT438 Kinh tế học Nguyễn Thị Kim Hà 1755

128 B1910936 Lê Huỳnh Khánh Như KT438 Kinh tế học Nguyễn Thị Đoan Trang 2312

129 B1910937 Trần Tâm Như KT438 Kinh tế học Quách Dương Tử 2603

130 B1910940 Phạm Trọng Phúc KT438 Kinh tế học Nguyễn Ngọc Lam 570

131 B1910941 Tăng Kim Phụng KT438 Kinh tế học Nguyễn Tuấn Kiệt 1779

132 B1910942 Trần Thị Trúc Phương KT438 Kinh tế học Hứa Thanh Xuân 1632

133 B1910949 Nguyễn Chí Thanh KT438 Kinh tế học Bùi Thị Kim Thanh 1870

134 B1910950 Lâm Quốc Thái KT438 Kinh tế học Huỳnh Thị Kim Uyên 1989

135 B1910953 Võ Thị Cẫm Thu KT438 Kinh tế học Võ Văn Dứt 1470

136 B1910954 Phạm Thị Anh Thư KT438 Kinh tế học Trương Khánh Vĩnh Xuyên 1869

137 B1910955 Nguyễn Thị Tím KT438 Kinh tế học Phạm Lê Đông Hậu 2280

138 B1910956 Phan Ngọc Toản KT438 Kinh tế học Nguyễn Kim Hạnh 2601

139 B1910958 Trần Thị Ngọc Trăm KT438 Kinh tế học Nguyễn Thị Lan Anh 2711
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140 B1910960 Nguyễn Thành Trung KT438 Kinh tế học Phan Anh Tú 1344

141 B1910962 Nguyễn Ngô Tuấn Vinh KT438 Kinh tế học Đinh Thị Lệ Trinh 1782

142 B1910964 Nguyễn Thị Phi Yến KT438 Kinh tế học Lê Trần Thiên Ý 2115

143 B1910966 Trần Thị Như Ý KT438 Kinh tế học Võ Văn Dứt 1470

144 B1910967 Nguyễn Võ Vân An KT438 Kinh tế học Trương Khánh Vĩnh Xuyên 1869

145 B1910968 Trần Lê Nhã An KT438 Kinh tế học Phạm Lê Đông Hậu 2280

146 B1910970 Nguyễn Hà Trâm Anh KT438 Kinh tế học Nguyễn Kim Hạnh 2601

147 B1910972 Nguyễn Thị Ngọc Ánh KT438 Kinh tế học Nguyễn Thị Lan Anh 2711

148 B1910973 Lê Thị Thu Ân KT438 Kinh tế học Phan Anh Tú 1344

149 B1910974 Nguyễn Thị Kim Chi KT438 Kinh tế học Đinh Thị Lệ Trinh 1782

150 B1910975 Hà Ngọc Anh Duy KT438 Kinh tế học Lê Trần Thiên Ý 2115

151 B1910976 Đinh Thị Mỹ Duyên KT438 Kinh tế học Lưu Thanh Đức Hải 548

152 B1910978 Nguyễn Thị Anh Đào KT438 Kinh tế học Khưu Ngọc Huyền 2710

153 B1910980 Đặng Thị Ngọc Hà KT438 Kinh tế học Huỳnh Nhựt Phương 1980

154 B1910983 Lê Gia Hân KT438 Kinh tế học Lưu Tiến Thuận 553

155 B1910985 Doãn Thu Hiền KT438 Kinh tế học La Nguyễn Thùy Dung 1894

156 B1910988 Phạm Thị Kim Hương KT438 Kinh tế học Nguyễn Quốc Nghi 1983

157 B1910989 Nguyễn Đình Khai KT438 Kinh tế học Nguyễn Phú Son 554

158 B1910991 Trần Sơn Khê KT438 Kinh tế học Hùynh Trường Huy 1471

159 B1910992 Lữ Hà Thiên Kim KT438 Kinh tế học Nguyễn Tri Nam Khang 2282

160 B1910993 Nguyễn Phượng Lam KT438 Kinh tế học Dương Quế Nhu 1871

161 B1910994 Chung Yến Lan KT438 Kinh tế học Võ Hồng Phượng 1543

162 B1910996 Nguyễn Thị Yến Linh KT438 Kinh tế học Châu Phương Uyên 2745

163 B1910998 Đinh Thị Cẩm Ly KT438 Kinh tế học Nguyễn Thị Tú Trinh 2598

164 B1911001 Huỳnh Thị Mi KT438 Kinh tế học Hồ Lê Thu Trang 1984

165 B1911005 Đặng Thị Thanh Ngân KT438 Kinh tế học Phạm Lê Hồng Nhung 2114

166 B1911006 Mai Đặng Kim Ngân KT438 Kinh tế học Nguyễn Phạm Tuyết Anh 1780

167 B1911007 Trần Thị Kim Ngân KT438 Kinh tế học Lê Trung Ngọc Phát 2810

168 B1911008 Đào Nguyễn Mộng Nghi KT438 Kinh tế học Nguyễn Phạm Thanh Nam 540

169 B1911009 Võ Quốc Nghi KT438 Kinh tế học Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1878

170 B1911010 Nguyễn Huỳnh Cẩm Ngọc KT438 Kinh tế học Lê Thị Diệu Hiền 2224

171 B1911011 Trần Hồng Ngọc KT438 Kinh tế học Ngô Mỹ Trân 1631

172 B1911012 Nguyễn Thị Kim Nguyên KT438 Kinh tế học Lê Tấn Nghiêm 1280

173 B1911014 Lê Thị Nhi KT438 Kinh tế học Châu Thị Lệ Duyên 1781

174 B1911015 Nguyễn Hồng Nhiên KT438 Kinh tế học Lê Thị Thu Trang 1877

175 B1911016 Huỳnh Như KT438 Kinh tế học Nguyễn Thị Phương Dung 1981

176 B1911017 Nguyễn Ngọc Tố Như KT438 Kinh tế học Đinh Công Thành 2113

177 B1911018 Võ Thị Huỳnh Như KT438 Kinh tế học Ong Quốc Cường 2502

178 B1911020 Phan Nguyễn Hồng Phúc KT438 Kinh tế học Nguyễn Minh Cảnh 2597

179 B1911021 Huỳnh Ngọc Phụng KT438 Kinh tế học Trần Việt Thanh Trúc 2820

180 B1911023 Phương Nhật Quang KT438 Kinh tế học Thái Văn Đại 565

181 B1911024 Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên KT438 Kinh tế học Nguyễn Văn Thép 2594

182 B1911025 Hà Như Quyển KT438 Kinh tế học Khưu Thị Phương Đông 2278

183 B1911026 Phạm Quốc Sách KT438 Kinh tế học Trương Thị Bích Liên 1876

184 B1911027 Bùi Văn Hữu Tâm KT438 Kinh tế học Huỳnh Thị Tuyết Sương 1978

185 B1911029 Lâm Thị Tuyết Thanh KT438 Kinh tế học Trần Thị Hạnh Phúc 2222

186 B1911030 Trần Thị Phương Thanh KT438 Kinh tế học Nguyễn Xuân Thuận 2500

187 B1911042 Phạm Hùng Thuý Vi KT438 Kinh tế học Nguyễn Hồ Anh Khoa 2119

188 B1911043 Nguyễn Phước Vui KT438 Kinh tế học Nguyễn Thanh Bình 2595
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189 B1911044 Liễu Thanh Xuân KT438 Kinh tế học Phan Tùng Lâm 700115

190 B1911369 Bùi Khả Ái KT444 KDTM Lê Thị Thu Trang 1877

191 B1911374 Phạm Anh Đào KT444 KDTM Nguyễn Thị Phương Dung 1981

192 B1911395 Nguyễn Thị Bích Ngọc KT444 KDTM Đinh Công Thành 2113

193 B1911398 Giang Trung Nhân KT444 KDTM Ong Quốc Cường 2502

194 B1911408 Mai Thị Kiều Oanh KT444 KDTM Nguyễn Minh Cảnh 2597

195 B1911411 Dương Trường Phương KT444 KDTM Lê Thị Ngọc Vân 2283

196 B1911417 Nguyễn Ngọc Thảo KT444 KDTM Lê Thị Ngọc Vân 2283

197 B1911420 Đặng Văn Thịnh KT444 KDTM Huỳnh Phú Tân 2632

198 B1911421 Lê Thị Anh Thư KT444 KDTM Huỳnh Phú Tân 2632

199 B1911425 Phan Thị Thùy Trang KT444 KDTM Vũ Xuân Nam 1693

200 B2015167 Dương Thành Thái KT438 Kinh tế học Phan Tùng Lâm 700115

201 B2015176 Vương Quốc Anh KT438 Kinh tế học Thái  Văn Đại 565

202 B2015177 Đỗ Đức Chiến KT438 Kinh tế học Thái  Văn Đại 565

203 B2015180 Lưu Thị Hải Đăng KT438 Kinh tế học Thái  Văn Đại 565

204 B2015208 Nguyễn Đỗ Phương Uyên KT438 Kinh tế học Khưu Ngọc Huyền 2710

205 B2015370 Võ Thị Trà My KT444 KDTM Vũ Xuân Nam 1693

206 C1800076 Kiều Thị Hồng Nhung KT236 Kiểm toán Lê Phước Hương 1539

207 C2000060 Võ Thị Mai Tiên KT443 QTKD Ngô Mỹ Trân 1631

208 CD1920K316 Nguyễn Thị Ngoãn KT434 Kế toán Nguyễn Hữu Đặng 1047

209 CK1922K508 Phan Thị Thanh Duyên KT443 QTKD Lê Tấn Nghiêm 1280

210 S1800050 Trần Lan Thanh KT236 Kiểm toán Trương Thị Thuý Hằng 1985

P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC


